
Mẫu số 7.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn
Tổng số hộ dân cư

(tại thời điểm rà soát)

Kết quả rà soát

Tổng số
hộ nghèo

Tổng số hộ
cận nghèo

Số hộ Nhân khẩu Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ

A B 1 2 3 4 5 6

I Khu vực thành thị 1,497 5,527 145 9.69 45 3.01

1 Thị trấn Mường Tè 1,497 5,527 145 9.69 45 3.01

II Khu vực nông thôn 9,305 41,340 6,018 64.67 940 10.10

1 Xã Bum Nưa 787 3,785 408 51.84 178 22.62

2 Xã Vàng San 620 3,015 395 63.71 24 3.87

3 Xã Pa Vệ Sủ 727 2,812 644 88.58 17 2.34

4 Xã Can Hồ 521 2,159 295 56.62 85 16.31

5 Xã Bum Tở 861 3,478 756 87.80 46 5.34

6 Xã Nậm Khao 424 1,699 265 62.50 67 15.80

7 Xã Tà Tổng 1,256 7,116 710 56.53 189 15.05

8 Xã Mường Tè 1,122 4,363 430 38.32 133 11.85

9 Xã Pa Ủ 876 3,676 717 81.85 45 5.14

10 Xã Mù Cả 694 2,533 525 75.65 49 7.06

11 Xã Ka Lăng 510 2,371 340 66.67 42 8.24

12 Xã Thu Lũm 510 2,477 218 42.75 45 8.82

13 Xã Tá Bạ 397 1,856 315 79.35 20 5.04

Tổng cộng (I + II): 10,802 46,867 6,163 57.05 985 9.12
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Mẫu số 7.2. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số
hộ nghèo
đầu năm

(theo Quyết
định phê

duyệt của cấp
có thẩm
quyền)

Diễn biến giảm số hộ nghèo Diễn biến tăng số hộ nghèo

Tổng số
hộ nghèo

tháng
6/2022

(theo Quyết
định phê
duyệt của

cấp có thẩm
quyền)

Số hộ thoát nghèo

Nguyên
nhân: thay
đổi nhân
khẩu, hộ

nghèo đơn
thân chết
đi, chuyển

đi nơi khác,
tách, nhập

với hộ
khác,…

Số hộ cận
nghèo trở
thành hộ

nghèo

Số hộ ngoài danh sách
hộ nghèo, hộ cận nghèo
gặp khó khăn đột xuất

trong năm

Nguyên
nhân: thay
đổi nhân

khẩu,
chuyển đến,
tách, nhập

với hộ
khác,...

Trở thành
hộ cận
nghèo

Vượt chuẩn
cận nghèo Tái nghèo Phát sinh

mới

I Khu vực thành thị
Hộ: 145 0 0 0 0 0 0 0 145

Nhân khẩu: 627 0 0 0 0 0 0 0 627

1 Thị trấn Mường Tè
Hộ: 145 0 0 0 0 0 0 0 145

Nhân khẩu: 627 0 0 0 0 0 0 0 627

II Khu vực nông thôn
Hộ: 6,078 0 0 60 0 0 0 0 6,018

Nhân khẩu: 26,923 0 0 352 0 0 0 0 26,571

1 Xã Bum Nưa
Hộ: 408 0 0 0 0 0 0 0 408

Nhân khẩu: 1,920 0 0 0 0 0 0 0 1,920

2 Xã Vàng San
Hộ: 395 0 0 0 0 0 0 0 395

Nhân khẩu: 1,918 0 0 0 0 0 0 0 1,918

3 Xã Pa Vệ Sủ
Hộ: 644 0 0 0 0 0 0 0 644

Nhân khẩu: 2,503 0 0 0 0 0 0 0 2,503
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4 Xã Can Hồ
Hộ: 295 0 0 0 0 0 0 0 295

Nhân khẩu: 1,274 0 0 0 0 0 0 0 1,274

5 Xã Bum Tở
Hộ: 756 0 0 0 0 0 0 0 756

Nhân khẩu: 3,059 0 0 0 0 0 0 0 3,059

6 Xã Nậm Khao
Hộ: 265 0 0 0 0 0 0 0 265

Nhân khẩu: 1,092 0 0 0 0 0 0 0 1,092

7 Xã Tà Tổng
Hộ: 770 0 0 60 0 0 0 0 710

Nhân khẩu: 4,355 0 0 352 0 0 0 0 4,003

8 Xã Mường Tè
Hộ: 430 0 0 0 0 0 0 0 430

Nhân khẩu: 1,709 0 0 0 0 0 0 0 1,709

9 Xã Pa Ủ
Hộ: 717 0 0 0 0 0 0 0 717

Nhân khẩu: 3,073 0 0 0 0 0 0 0 3,073

10 Xã Mù Cả
Hộ: 525 0 0 0 0 0 0 0 525

Nhân khẩu: 1,893 0 0 0 0 0 0 0 1,893

11 Xã Ka Lăng
Hộ: 340 0 0 0 0 0 0 0 340

Nhân khẩu: 1,608 0 0 0 0 0 0 0 1,608

12 Xã Thu Lũm
Hộ: 218 0 0 0 0 0 0 0 218

Nhân khẩu: 1,042 0 0 0 0 0 0 0 1,042

13 Xã Tá Bạ
Hộ: 315 0 0 0 0 0 0 0 315

Nhân khẩu: 1,477 0 0 0 0 0 0 0 1,477

Tổng cộng (I + II):
Hộ: 6,223 0 0 60 0 0 0 0 6,163

Nhân khẩu: 27,550 0 0 352 0 0 0 0 27,198
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Mẫu số 7.3. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số
hộ cận nghèo

đầu năm
(theo Quyết

định phê
duyệt của cấp

có thẩm
quyền)

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo Diễn biến tăng số hộ cận nghèo

Tổng số
hộ cận

nghèo tháng
6/2022

(theo Quyết
định phê
duyệt của

cấp có thẩm
quyền)

Số hộ thoát
cận nghèo

Số hộ cận
nghèo trở
thành hộ

nghèo

Nguyên
nhân: thay
đổi nhân
khẩu, hộ
đơn thân
chết đi,

chuyển đi
nơi khác,

tách, nhập
với hộ
khác,...

Số hộ nghèo
trở thành

hộ cận
nghèo

Số hộ ngoài danh sách
hộ nghèo, hộ cận nghèo
gặp khó khăn đột xuất

trong năm

Nguyên
nhân: thay
đổi nhân

khẩu,
chuyển đến,
tách, nhập

với hộ
khác,...

Tái cận
nghèo

Phát sinh
mới

I Khu vực thành thị
Hộ: 45 0 0 0 0 0 0 0 45

Nhân khẩu: 190 0 0 0 0 0 0 0 190

1 Thị trấn Mường Tè
Hộ: 45 0 0 0 0 0 0 0 45

Nhân khẩu: 190 0 0 0 0 0 0 0 190

II Khu vực nông thôn
Hộ: 944 0 0 4 0 0 0 0 940

Nhân khẩu: 4,456 0 0 24 0 0 0 0 4,432

1 Xã Bum Nưa
Hộ: 178 0 0 0 0 0 0 0 178

Nhân khẩu: 899 0 0 0 0 0 0 0 899

2 Xã Vàng San
Hộ: 24 0 0 0 0 0 0 0 24

Nhân khẩu: 122 0 0 0 0 0 0 0 122

3 Xã Pa Vệ Sủ
Hộ: 17 0 0 0 0 0 0 0 17

Nhân khẩu: 65 0 0 0 0 0 0 0 65
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4 Xã Can Hồ
Hộ: 85 0 0 0 0 0 0 0 85

Nhân khẩu: 352 0 0 0 0 0 0 0 352

5 Xã Bum Tở
Hộ: 46 0 0 0 0 0 0 0 46

Nhân khẩu: 199 0 0 0 0 0 0 0 199

6 Xã Nậm Khao
Hộ: 67 0 0 0 0 0 0 0 67

Nhân khẩu: 254 0 0 0 0 0 0 0 254

7 Xã Tà Tổng
Hộ: 193 0 0 4 0 0 0 0 189

Nhân khẩu: 1,314 0 0 24 0 0 0 0 1,290

8 Xã Mường Tè
Hộ: 133 0 0 0 0 0 0 0 133

Nhân khẩu: 398 0 0 0 0 0 0 0 398

9 Xã Pa Ủ
Hộ: 45 0 0 0 0 0 0 0 45

Nhân khẩu: 192 0 0 0 0 0 0 0 192

10 Xã Mù Cả
Hộ: 49 0 0 0 0 0 0 0 49

Nhân khẩu: 166 0 0 0 0 0 0 0 166

11 Xã Ka Lăng
Hộ: 42 0 0 0 0 0 0 0 42

Nhân khẩu: 192 0 0 0 0 0 0 0 192

12 Xã Thu Lũm
Hộ: 45 0 0 0 0 0 0 0 45

Nhân khẩu: 206 0 0 0 0 0 0 0 206

13 Xã Tá Bạ
Hộ: 20 0 0 0 0 0 0 0 20

Nhân khẩu: 97 0 0 0 0 0 0 0 97

Tổng cộng (I + II):
Hộ: 989 0 0 4 0 0 0 0 985

Nhân khẩu: 4,646 0 0 24 0 0 0 0 4,622
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Mẫu số 7.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn Tổng số hộ
nghèo

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 145 119 5 14 145 60 0 35 130 0 99 0 0

1 Thị trấn Mường Tè 145 119 5 14 145 60 0 35 130 0 99 0 0

II Khu vực nông thôn 6,018 2,555 1,551 919 6,018 3,803 247 1,152 2,814 829 3,066 2,028 1,479

1 Xã Bum Nưa 408 328 63 4 408 208 36 46 54 0 26 47 36

2 Xã Vàng San 395 325 69 21 395 230 0 61 169 0 179 158 78

3 Xã Pa Vệ Sủ 644 97 248 33 644 601 0 180 451 0 467 167 115

4 Xã Can Hồ 295 235 11 2 295 268 17 142 169 24 152 58 26

5 Xã Bum Tở 756 611 119 84 756 381 6 180 367 182 494 314 144

6 Xã Nậm Khao 265 0 67 33 265 0 0 90 51 265 88 242 76

7 Xã Tà Tổng 710 215 131 131 710 656 101 63 391 0 318 82 82

8 Xã Mường Tè 430 330 113 45 430 215 0 17 17 8 83 37 9

9 Xã Pa Ủ 717 199 470 215 717 526 0 119 478 0 559 349 292

10 Xã Mù Cả 525 21 4 37 525 239 0 55 197 0 326 42 214

11 Xã Ka Lăng 340 21 84 8 340 169 10 22 95 281 122 120 51

12 Xã Thu Lũm 218 98 64 43 218 153 8 39 155 0 44 177 156

13 Xã Tá Bạ 315 75 108 263 315 157 69 138 220 69 208 235 200

Tổng cộng (I + II): 6,163 2,674 1,556 933 6,163 3,863 247 1,187 2,944 829 3,165 2,028 1,479

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của người
lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh

hoạt
11: Sử dụng dịch vụ viễn

thông

2: Người phụ thuộc
trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân

đầu người
10: Nhà tiêu hợp vệ

sinh
12: Phương tiện phục vụ tiếp

cận thông tin
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Mẫu số 7.5. PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn Tổng số hộ
nghèo

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo (so với tổng số hộ nghèo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 145 82.1 3.4 9.7 100.0 41.4 0.0 24.1 89.7 0.0 68.3 0.0 0.0

1 Thị trấn Mường Tè 145 82.1 3.4 9.7 100 41.4 0.0 24.1 89.7 0.0 68.3 0.0 0.0

II Khu vực nông thôn 6,018 42.2 25.7 15.3 100.0 63.5 4.2 19.1 47.0 13.6 51.0 34.4 25.3

1 Xã Bum Nưa 408 80.4 15.4 1.0 100 51.0 8.8 11.3 13.2 0.0 6.4 11.5 8.8

2 Xã Vàng San 395 82.3 17.5 5.3 100 58.2 0.0 15.4 42.8 0.0 45.3 40.0 19.7

3 Xã Pa Vệ Sủ 644 15.1 38.5 5.1 100 93.3 0.0 28.0 70.0 0.0 72.5 25.9 17.9

4 Xã Can Hồ 295 79.7 3.7 0.7 100 90.8 5.8 48.1 57.3 8.1 51.5 19.7 8.8

5 Xã Bum Tở 756 80.8 15.7 11.1 100 50.4 0.8 23.8 48.5 24.1 65.3 41.5 19.0

6 Xã Nậm Khao 265 0.0 25.3 12.5 100 0.0 0.0 34.0 19.2 100 33.2 91.3 28.7

7 Xã Tà Tổng 710 29.7 18.6 18.7 100 93.4 14.2 9.1 57.4 0.0 45.9 18.7 18.7

8 Xã Mường Tè 430 76.7 26.3 10.5 100 50.0 0.0 4.0 4.0 1.9 19.3 8.6 2.1

9 Xã Pa Ủ 717 27.8 65.6 30.0 100 73.4 0.0 16.6 66.7 0.0 78.0 48.7 40.7

10 Xã Mù Cả 525 4.0 0.8 7.0 100 45.5 0.0 10.5 37.5 0.0 62.1 8.0 40.8

11 Xã Ka Lăng 340 6.2 24.7 2.4 100 49.7 2.9 6.5 27.9 82.6 35.9 35.3 15.0

12 Xã Thu Lũm 218 45.0 29.4 19.7 100 70.2 3.7 17.9 71.1 0.0 20.2 81.2 71.6

13 Xã Tá Bạ 315 23.8 34.3 83.5 100 49.8 21.9 43.8 69.8 21.9 66.0 74.6 63.5

Tổng cộng (I + II): 12,181 21.8 12.7 7.7 50.6 31.8 2.1 9.7 24.3 6.7 26.0 17.0 12.5

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của
người lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh

hoạt
11: Sử dụng dịch vụ viễn

thông
2: Người phụ thuộc
trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân

đầu người
10: Nhà tiêu hợp vệ

sinh
12: Phương tiện phục vụ tiếp

cận thông tin
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Mẫu số 7.6. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn Tổng số hộ
cận nghèo

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 45 25 0 0 45 5 0 0 8 0 5 0 0

1 Thị trấn Mường Tè 45 25 0 0 45 5 0 0 8 0 5 0 0

II Khu vực nông thôn 940 178 32 27 940 175 27 47 105 94 100 63 52

1 Xã Bum Nưa 178 91 5 0 178 23 0 6 15 0 28 5 5

2 Xã Vàng San 24 10 2 0 24 0 0 0 7 0 0 2 2

3 Xã Pa Vệ Sủ 17 0 0 0 17 17 0 0 6 0 0 0 0

4 Xã Can Hồ 85 6 2 4 85 7 0 7 9 9 19 10 10

5 Xã Bum Tở 46 8 2 2 46 16 1 1 11 0 0 3 3

6 Xã Nậm Khao 67 0 5 0 67 0 0 1 0 57 0 3 3

7 Xã Tà Tổng 189 33 8 0 189 25 26 19 0 0 24 25 25

8 Xã Mường Tè 133 7 0 1 133 59 0 10 5 0 0 0 0

9 Xã Pa Ủ 45 3 0 10 45 9 0 0 23 0 0 2 2

10 Xã Mù Cả 49 0 2 0 49 8 0 0 11 0 20 9 0

11 Xã Ka Lăng 42 3 0 1 42 6 0 0 3 28 2 0 0

12 Xã Thu Lũm 45 17 3 9 45 2 0 0 9 0 7 0 0

13 Xã Tá Bạ 20 0 3 0 20 3 0 3 6 0 0 4 2

Tổng cộng (I + II): 985 203 32 27 985 180 27 47 113 94 105 63 52

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của người
lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh

hoạt
11: Sử dụng dịch vụ viễn

thông

2: Người phụ thuộc
trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân

đầu người
10: Nhà tiêu hợp vệ

sinh
12: Phương tiện phục vụ tiếp

cận thông tin
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Mẫu số 7.7. PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn
Tổng số
hộ cận
nghèo

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo (so với tổng số hộ nghèo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 45 55.6 0.0 0.0 100.0 11.1 0.0 0.0 17.8 0.0 11.1 0.0 0.0

1 Thị trấn Mường Tè 45 55.6 0.0 0.0 100 11.1 0.0 0.0 17.8 0.0 11.1 0.0 0.0

II Khu vực nông thôn 940 19.0 3.4 2.9 100 18.5 2.9 5.0 11.1 10.0 10.6 7.1 5.9

1 Xã Bum Nưa 178 51.1 2.8 0.0 100 12.9 0.0 3.4 8.4 0.0 15.7 2.8 0.0

2 Xã Vàng San 24 41.7 8.3 0.0 100 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 8.3 0.3

3 Xã Pa Vệ Sủ 17 0.0 0.0 0.0 100 100 0.0 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Xã Can Hồ 85 7.1 2.4 4.7 100 8.2 0.0 8.2 10.6 10.6 22.4 11.8 0.1

5 Xã Bum Tở 46 17.4 4.3 4.3 100 34.8 2.2 2.2 23.9 0.0 0.0 6.5 0.1

6 Xã Nậm Khao 67 0.0 7.5 0.0 100 0.0 0.0 1.5 0.0 85.1 0.0 4.5 0.1

7 Xã Tà Tổng 189 17.5 4.2 0.0 100 13.0 13.8 10.1 0.0 0.0 12.7 13.2 13.2

8 Xã Mường Tè 133 5.3 0.0 0.8 100 44.4 0.0 7.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Xã Pa Ủ 45 6.7 0.0 22.2 100 20.0 0.0 0.0 51.1 0.0 0.0 4.4 0.1

10 Xã Mù Cả 49 0.0 4.1 0.0 100 16.3 0.0 0.0 22.4 0.0 40.8 18.4 0.0

11 Xã Ka Lăng 42 7.1 0.0 2.4 100 14.3 0.0 0.0 7.1 66.7 4.8 0.0 0.0

12 Xã Thu Lũm 45 37.8 6.7 20.0 100 4.4 0.0 0.0 20.0 0.0 15.6 0.0 0.0

13 Xã Tá Bạ 20 0.0 15.0 0.0 100 15.0 0.0 15.0 30.0 0.0 0.0 20.0 0.5

Tổng cộng (I + II): 985 20.6 3.2 2.7 100 18.2 2.7 4.8 11.4 9.5 10.6 6.8 0.0

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của
người lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh

hoạt
11: Sử dụng dịch vụ viễn

thông
2: Người phụ thuộc
trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ

em
8: Diện tích nhà ở bình quân

đầu người
10: Nhà tiêu hợp vệ

sinh
12: Phương tiện phục vụ tiếp

cận thông tin
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Mẫu số 7.8. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn Phân tổ (Hộ,
nhân khẩu)

Tổng số hộ
dân cư

Số hộ dân tộc
thiểu số

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng

Tổng số hộ
nghèo

Tổng số
hộ cận
nghèo

Hộ nghèo
DTTS (1)

Hộ cận
nghèo

DTTS (1)

Hộ nghèo
không có
khả năng

lao động[2]

Hộ cận
nghèo

không có
khả năng

lao động[2]

Hộ nghèo có
thành viên
là người có

công với
cách

mạng[3]

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người có

công với
cách

mạng[3]

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Khu vực thành thị
Hộ : 1,497 860 145 45 143 45 23 0 0 0

Nhân khẩu: 5,527 3,375 627 190 621 190 93 0 0 0

1 Thị trấn Mường Tè
Hộ : 1,497 860 145 45 143 45 23 0 0 0

Nhân khẩu: 5,527 3,375 627 190 621 190 93 0 0 0

I Khu vực nông thôn
Hộ : 9,305 9,198 6,018 940 6,016 936 437 7 22 6

Nhân khẩu: 41,340 40,893 26,923 4,432 26,919 4,417 1,223 31 98 37

2 Xã Bum Nưa
Hộ: 787 742 408 178 408 174 200 5 8 4

Nhân khẩu: 3,785 3,623 1,920 899 1,920 884 410 27 51 29

3 Xã Vàng San
Hộ: 620 609 395 24 395 24 1 0 0 0

Nhân khẩu: 3,015 2,979 1,918 122 1,918 122 1 0 0 0

4 Xã Pa Vệ Sủ
Hộ: 727 717 644 17 644 17 0 0 1 0

Nhân khẩu: 2,812 2,775 2,503 65 2,503 65 0 0 4 0

5 Xã Can Hồ
Hộ: 521 521 295 85 295 85 0 0 1 0

Nhân khẩu: 2,159 2,159 1,274 352 1,274 352 0 0 1 0
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6 Xã Bum Tở
Hộ: 861 859 756 46 756 46 68 0 2 0

Nhân khẩu: 3,478 3,472 3,059 199 3,059 199 107 0 4 0

7 Xã Nậm Khao
Hộ: 424 420 265 67 264 67 0 0 0 0

Nhân khẩu: 1,699 1,681 1,092 254 1,091 254 0 0 0 0

8 Xã Tà Tổng
Hộ: 1,256 1,241 710 189 709 189 18 0 0 0

Nhân khẩu: 7,116 6,987 4,355 1,290 4,352 1,290 22 0 0 0

9 Xã Mường Tè
Hộ: 1,122 1,122 430 133 430 133 113 0 4 2

Nhân khẩu: 4,363 4,363 1,709 398 1,709 398 595 0 12 8

10 Xã Pa Ủ
Hộ: 876 869 717 45 717 45 0 0 0 0

Nhân khẩu: 3,676 3,656 3,073 192 3,073 192 0 0 0 0

11 Xã Mù Cả
Hộ: 694 691 525 49 525 49 35 2 4 0

Nhân khẩu: 2,533 2,527 1,893 166 1,893 166 86 4 15 0

12 Xã Ka Lăng
Hộ: 510 510 340 42 340 42 2 0 2 0

Nhân khẩu: 2,371 2,371 1,608 192 1,608 192 2 0 11 0

13 Xã Thu Lũm
Hộ: 510 504 218 45 218 45 0 0 0 0

Nhân khẩu: 2,477 2,453 1,042 206 1,042 206 0 0 0 0

14 Xã Tá Bạ
Hộ: 397 393 315 20 315 20 0 0 0 0

Nhân khẩu: 1,856 1,847 1,477 97 1,477 97 0 0 0 0

Tổng cộng (I + II):
Hộ: 10,802 10,058 6,163 985 6,159 981 460 7 22 6

Nhân khẩu: 46,867 44,268 27,550 4,622 27,540 4,607 1,316 31 98 37
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Mẫu số 7.9. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Đơn vị Tổng số hộ
nghèo

Số hộ nghèo
dân tộc
thiểu số

Hộ nghèo theo các nhóm dân tộc

Kinh Thái Mông Hà Nhì La Hủ Si La Dao Cống Mảng Giáy Khơ
Mú Tày Dao

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 145 143 2 133 0 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0

1 TT. Mường Tè 145 143 2 133 3 3 1 2 1

II Khu vực nông thôn 6,018 6,016 2 920 704 1,319 2,628 74 22 131 215 0 1 1 1

1 Xã Bum Nưa 408 408 370 2 36

2 Xã Vàng San 395 395 165 21 49 158 1 1

3 Xã Pa Vệ Sủ 644 644 2 1 620 21

4 Xã Can Hồ 295 295 1 17 204 1 72

5 Xã Bum Tở 756 756 2 752 1 1

6 Xã Nậm Khao 265 264 1 3 128 1 131 1

7 Xã Tà Tổng 710 709 1 664 45

8 Xã Mường Tè 430 430 382 48

9 Xã Pa Ủ 717 717 717

10 Xã Mù Cả 525 525 2 514 9

11 Xã Ka Lăng 340 340 291 49

12 Xã Thu Lũm 218 218 176 21 21

13 Xã Tá Bạ 315 315 34 281

Tổng cộng (I + II): 6,163 6,159 4 1,053 704 1,322 2,631 74 22 132 217 1 1 1 1
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Mẫu số 7.9. PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Đơn vị Tổng số hộ
cận nghèo

Số hộ cận
nghèo dân
tộc thiểu số

Hộ nghèo theo các nhóm dân tộc

Kinh Thái Mông Hà Nhì La Hủ Si La Dao Cống Mảng Giáy Khơ
Mú Tày Dao

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 45 45 0 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TT. Mường Tè 45 45 44 1

II Khu vực nông thôn 940 936 4 306 188 182 130 38 1 47 8 7 1 0 28

1 Xã Bum Nưa 178 174 4 174

2 Xã Vàng San 24 24 15 2 7

3 Xã Pa Vệ Sủ 17 17 16 1

4 Xã Can Hồ 85 85 2 12 28 4 38 1

5 Xã Bum Tở 46 46 46

6 Xã Nậm Khao 67 67 19 47 1

7 Xã Tà Tổng 189 189 176 13

8 Xã Mường Tè 133 133 115 11 7

9 Xã Pa Ủ 45 45 45

10 Xã Mù Cả 49 49 49

11 Xã Ka Lăng 42 42 42

12 Xã Thu Lũm 45 45 17 28

13 Xã Tá Bạ 20 20 20

Tổng cộng (I + II): 985 981 4 350 188 183 130 38 1 47 8 7 1 0 28
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Mẫu số 7.10. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn

Nguyên nhân nghèo, cận nghèo

Không có đất
sản xuất

Không có
vốn sản xuất,
kinh doanh

Không có lao
động

Không có
công cụ/

phương tiện
sản xuất

Không có
kiến thức về

sản xuất

Không có kỹ
năng lao
động, sản

xuất

Có người ốm
đau, bệnh
nặng, tai

nạn...

Nguyên nhân khác (ghi
rõ)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

I Khu vực thành thị 150 190 9 0 0 0 28 19

1

Thị trấn Mường Tè 150 190 9 0 0 0 28 19

 - Hộ nghèo 120 145 3 0 0 0 28 19

 - Hộ cận nghèo 30 45 6 0 0 0 0 0

II Khu vực nông thôn 1,425 4,793 520 2,364 1,916 3,113 487 977

1

Xã Bum Nưa 182 228 252 255 112 121 104 372

 - Hộ nghèo 122 153 200 180 46 47 68 282
 - Hộ cận nghèo 60 75 52 75 66 74 36 90

2

Xã Vàng San 117 419 0 237 316 342 0 0
 - Hộ nghèo 102 395 0 213 292 318 0 0
 - Hộ cận nghèo 15 24 0 24 24 24 0 0

3

Xã Pa Vệ Sủ 341 661 0 422 372 621 0 0
 - Hộ nghèo 334 644 0 412 355 616 0 0
 - Hộ cận nghèo 7 17 0 10 17 5 0 0

4

Xã Can Hồ 181 286 25 67 26 94 8 35
 - Hộ nghèo 149 232 18 52 4 81 5 23
 - Hộ cận nghèo 32 54 7 15 22 13 3 12

5

Xã Bum Tở 72 612 79 170 91 275 28 87
 - Hộ nghèo 57 569 59 144 56 235 21 72
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 - Hộ cận nghèo 15 43 20 26 35 40 7 15

6

Xã Nậm Khao 52 303 18 36 27 79 20 83

 - Hộ nghèo 16 243 3 16 4 38 10 57
 - Hộ cận nghèo 36 60 15 20 23 41 10 26

7

Xã Tà Tổng 0 737 50 457 132 451 61 94
 - Hộ nghèo 0 583 18 347 62 291 46 60

 - Hộ cận nghèo 0 154 32 110 70 160 15 34

8

Xã Mường Tè 41 486 0 0 27 51 98 235

 - Hộ nghèo 26 376 0 0 12 23 55 125
 - Hộ cận nghèo 15 110 0 0 15 28 43 110

9

Xã Pa Ủ 159 364 0 285 339 402 0 0

 - Hộ nghèo 133 319 0 255 324 381 0 0
 - Hộ cận nghèo 26 45 0 30 15 21 0 0

10

Xã Mù Cả 86 118 50 95 110 115 125 49

 - Hộ nghèo 54 78 24 60 93 93 89 34
 - Hộ cận nghèo 32 40 26 35 17 22 36 15

11

Xã Ka Lăng 44 126 26 97 64 247 40 15

 - Hộ nghèo 27 92 11 71 43 212 18 5
 - Hộ cận nghèo 17 34 15 26 21 35 22 10

12

Xã Thu Lũm 131 259 8 153 199 236 0 0

 - Hộ nghèo 98 218 3 130 179 208 0 0
 - Hộ cận nghèo 33 41 5 23 20 28 0 0

13

Xã Tá Bạ 19 194 12 90 101 79 3 7

 - Hộ nghèo 4 174 9 76 84 68 1 2
 - Hộ cận nghèo 15 20 3 14 17 11 2 5

III Tổng cộng I + II 1,575 4,983 529 2,364 1,916 3,113 515 996
 - Hộ nghèo 1,242 4,221 348 1,956 1,554 2,611 341 679
 - Hộ cận nghèo 333 762 181 408 362 502 174 317
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MẪU SỐ 7.11. TỔNG HỢP CHỈ SỐ THIẾU HỤT CỦA TRẺ EM THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Khu vực/Địa bàn

Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ nghèo Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ cận nghèo

Tổng số trẻ
em

Y tế Giáo dục

Tổng số trẻ
em

Y tế Giáo dục

Chỉ số  thiếu
hụt về bảo
hiểm y tế

Chỉ số   thiếu
hụt về dinh

dưỡng

Chỉ số    thiếu
hụt về tình

trạng    đi học

Chỉ số   thiếu
hụt về bảo

hiểm      y tế

Chỉ số   thiếu
hụt về dinh

dưỡng

Chỉ số    thiếu
hụt về tình

trạng    đi học

Đơn vị tính Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

I Khu vực thành thị 209 128 25 1 41 11 0 0

1 Khu vực nông thôn 209 128 25 1 41 11 0 0

II Khu vực nông thôn 9,003 4,632 1,128 238 1,929 919 44 37

1 Xã Bum Nưa 569 289 4 5 229 83 3 0

2 Xã Vàng San 947 532 21 0 54 18 0 0

3 Xã Pa Vệ Sủ 1,291 775 33 9 8 3 0 0

4 Xã Can Hồ 96 42 5 3 253 165 0 1

5 Xã Bum Tở 769 356 119 6 80 39 2 0

6 Xã Nậm Khao 429 266 33 77 91 43 0 12

7 Xã Tà Tổng 1,314 679 220 52 802 387 0 24

8 Xã Mường Tè 104 49 45 0 68 29 1 0

9 Xã Pa Ủ 1,279 712 215 0 126 57 18 0

10 Xã Mù Cả 332 143 37 0 30 12 0 0

11 Xã Ka Lăng 600 166 8 5 47 19 0 0

12 Xã Thu Lũm 578 298 102 12 113 51 20 0

13 Xã Tá Bạ 695 325 286 69 28 13 0 0

Tổng cộng: 9,212 4,760 1,153 239 1,970 930 44 37
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